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I. GHI NHỚ  

1) Có mười chữ số dùng để viết số tự nhiên là 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Chữ số đầu tiên kể từ bên trái sang 

của số tự nhiên phải khác 0. 

2) Phân tích cấu tạo số của số tự nhiên: 

         * ab = a x 10 + b 

         * abc = a x 100 + b x 10 + c = ab x 10 + c  

                    =  a x 100 + bc 

         * abcd = a x 1000 + b x 100 + c x 10 + d  

                      = abc x 10 + d = a x 1000 + bcd = …   

3) Quy tắc so sánh hai số tự nhiên: 

Trong hai số tự nhiên, số nào có nhiều chữ số hơn sẽ lớn hơn. 

Nếu hai số có số chữ số bằng nhau thì số nào có chữ số đầu tiên kể từ trái sang phải lớn hơn sẽ lớn hơn. 

4) Số tự nhiên có chữ số tận cùng bằng 0; 2; 4; 6; 8 là số chẵn.  

Số chẵn có chữ số tận cùng bằng 0; 2; 4; 6; 8. 

5) Số tự nhiên có chữ số tận cùng bằng 1; 3; 5; 7; 9 là số lẻ. 

Số lẻ có chữ số tận cùng bằng 1; 3; 5. 7; 9 

6) Hai số tự nhiên liên tiếp hơn (kém) nhau 1 đơn vị 

Hai số tự nhiên hơn (kém) nhau một đơn vị là hai số tự nhiên liên tiếp. 

7) Hai số chẵn liên tiếp hơn (kém) nhau 2 đơn vị 

Hai số chẵn hơn (kém) nhau 2 đơn vị là hai số chẵn liên tiếp. 

8) Hai số lẻ liên tiếp hơn (kém) nhau 2 đơn vị 
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Hai số lẻ hơn (kém) nhau 2 đơn vị là hai số lẻ liên tiếp. 

II. LUYỆN TẬP  

Bài 1: Cho bốn chữ số 0; 1; 2; 3. 

a) Viết được tất cả bao nhiêu số có bốn chữ số khác nhau từ bốn chữ số đã cho? 

Bài giải 

Cách 1: Biểu đồ hình cây 

Cho bốn chữ số 0; 1; 2; 3. 

Chọn 1 là chữ số hàng nghìn: 

 

 

Từ sơ đồ trên ta thấy, nếu chọn 1 là chữ số hàng nghìn, ta lập được 

6 số có bốn chữ số khác nhau. 

Tương tự, nếu chọn 2 là chữ số hàng nghìn ta cũng được 6 số có bốn chữ số khác nhau thoả mãn. 
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Cũng vậy, khi chọn 3 là chữ số hàng nghìn ta cũng được 6 số có bốn chữ số khác nhau thoả mãn. 

Số các số thoả mãn là: 6 x 3 = 18 (số) 

Cách 2: Lần lượt chọn từng hàng 

Có 3 cách chọn chữ số hàng nghìn (vì chữ số 0 không thể đứng hàng nghìn) 

Có 3 cách chọn chữ số hàng trăm (đó là ba chữ số còn lại không kể chữ số hang nghìn đã được chọn) 

Có 2 cách chọn chữ số hàng chục (đó là hai chữ số còn lại không kể chữ số hàng nghìn và hàng trăm đã 

được chọn) 

Có 1 cách chọn chữ số hàng đơn vị (đó là một chữ số còn lại không kể chữ số hàng nghìn và hàng trăm, 

hàng chục đã được chọn) 

Vậy, số các số thoả mãn là: 3x3x2x1= 18 (số) 

Bài 1: Cho bốn chữ số: 0; 1; 2; 3. 

b) Tìm số lớn nhất, số bé nhất có bốn chữ số khác nhau viết từ bốn chữ số đã cho. 

Bài giải 

Vì số cần lập là số lớn nhất trong các số được viết nên số đó phải có hàng  nghìn lớn nhất, là 3. 

Chữ số hàng trăm phải là số lớn nhất trong những chữ số còn lại nên là số 2 

Chữ số hàng chục phải là số lớn nhất trong những chữ số còn lại nên là số 1 

Vậy ta tìm được số: 3210 

Bài 1: Cho bốn chữ số: 0; 1; 2; 3. 

c) Tìm số lẻ lớn nhất, số chẵn bé nhất có bốn chữ số khác nhau viết từ bốn chữ số đã cho. 

Bài giải 

Số lẻ lớn nhất nên chữ số hàng nghìn phải là số lớn nhất trong các số đã cho, là 3 

Chữ số hàng đơn vị phải là 1, do số cần tìm là số lẻ 

Chữ số hàng trăm là số lớn nhất trong hai số còn lại nên phải là 2. 

Vậy ta tìm được số lẻ lớn nhất là: 3201 

Bài 2: Cho bốn chữ số: 0; 1; 2; 3; 4 

a) Có thể viết được bao nhiêu số có 4 chữ số? 
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Bài giải 

Có 4 cách chọn chữ số hàng nghìn thoả mãn điều kiện (vì chữ số 0, không đứng ở hàng nghìn) 

Mỗi chữ số ở hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị đều có 5 cách chọn. 

Vậy số các số có 4 chữ số được viết từ năm chữ số trên là: 

4 x 5 x 5 x 5 = 500 (số) 

Bài 2: Cho bốn chữ số: 0; 1; 2; 3; 4 

b) Có thể viết được bao nhiêu số chẵn có bốn chữ số mà chữ số hàng trăm là 2? 

Bài giải 

Số cần tìm có chữ số hàng trăm là 2. Vậy ta xác định chữ số ở các hàng còn lại: 

- Có 4 cách chọn ở chữ số hàng nghìn 

- Có 5 cách chọn ở chữ số hàng chục 

- Vì số cần tìm là số chẵn nên có 3 cách chọn chữ số hàng đơn vị. 

Vậy số các số thoả mãn điều kiện trên là: 

4 x 5 x 3 = 60 (số) 

Bài 3: Cho bốn chữ số: 0; 1; 2; 5. 

a) Hãy viết tất cả các số có 4 chữ số khác nhau từ bốn chữ số trên. 

b) Tìm số lớn nhất và số chẵn bé nhất trong các số trên. 

Bài giải 

a) Các số có 4 chữ số khác nhau viết được từ 4 chữ số đó là: 

1025; 1052; 1205; 1250; 1502; 1520; 2015; 2051; 2105; 2150; 2501; 2510; 5012; 5021; 5102; 5120; 5201; 

5210. 

b) Số lớn nhất trong các số trên là: 5210 

    Số chẵn bé nhất trong các số trên là: 1052 

BÀI TẬP VỀ NHÀ 

Bài 1: Có thể viết được bao nhiêu số có 5 chữ số khác nhau: 

Từ 5 chữ số: 0, 1, 2, 3 và 4. 
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Từ 5 chữ số 1, 2, 3, 4 và 5. 

Bài 2: Cho các chữ số: 0, 1, 2 và 3. 

Có thể viết bao nhiêu số có 4 chữ số từ bốn chữ số trên. 

Trong các số trên viết được bao nhiêu số chẵn; bao nhiêu số lẻ? 

Bài 3: Tìm: 

Số tự nhiên bé nhất có năm chữ số được viết từ ba chữ số khác nhau 

Số tự nhiên lớn nhất có năm chữ số được viết từ ba chữ số khác nhau 

-----HẾT----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


